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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2021 

KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI 

 

Hoạt 

động 

Thời gian 

 

Mục tiêu 

Tuần 1 

06/9- 10/9 

Tuần 2 

13/9-17/9 

Tuần 3 

20/9-24/9 

Tuần 4 

27/9-1/10 

 

PTNN: 59 

PTTM: 89 

PTTCKNXH: 

79 

Thứ 2 

 

 

 

THCS 

Rèn trẻ vứt rác đúng nơi 

quy định 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

( MT 79) 

https://www.youtube.com

/watch?v=zxObvZl4L70 

 

HĐLQVH 

Thơ: Cô và mẹ 

(ND trẻ chưa biết) 

 ( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

( MT 59) 

https://www.youtube.com/

watch?v=qQFF9oVRyhs 

HĐLQVT 

Nhiều hơn, ít hơn, bằng 

nhau 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

https://www.youtube.com/

watch?v=E_YrQxyA7Lg 

 

Thứ 4 

 

 

 

HĐPTVĐ 

Đi khụy gối, đi lùi 

TC: Ném bóng vào rổ 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

https://www.youtube.com

/watch?v=LGUiOw3wFj0 

 

THCS 

Hướng dẫn trẻ ngồi đúng 

tư thế và cầm bút đúng 

cách 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

https://www.youtube.com/

watch?v=BtzR_-86bik 

 

HĐTạo hình 

Tô nét và tô màu chú hề 

(Mẫu) (BT trang3- TH) 

( Nguồn: GV trường 

MNPL2) 

( MT 89) 

https://www.youtube.com/

watch?v=6Dl3MD9yoI4&

t=14s 
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Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

Tổ chuyên môn 

Nhận xét của BGH 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Hà Đông, ngày       tháng      năm 2021 

BGH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 



KHỐI MẪU GIÁO NHỠ 

Thời gian từ 13/9 đến 01/10/2021 

 

Thứ  2    ngày 13   tháng  9   năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Thực hành cuộc sống 

Đề tài: 

Rèn trẻ vứt rác đúng nơi 

quy định 

 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=zxObvZl4L70 

2. Trò chuyện với trẻ 

- cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Chúng mình vừa xem vedeo có nội dung gì? 

+ Rác có ở những đâu? 
+ Tại sao rác lại có ở khắp nơi như vậy? 
+ Nếu thải rác xuống ao hồ, sông suối thì điều gì sẽ sảy ra? (Làm nguồn nước bị ô 

nhiễm…) 
+ Con nghĩ sao nếu nguồn nước bị ô nhiễm? 
+ Hành vi vứt rác không đúng nơi quy định là đúng hay sai? 
+ Vì sao con lại nghĩ là sai? 
- Môi trường ô nhiễm, rác thải tràn lan là do đâu mà ra anh mời chúng mình cùng nhìn lên 

màn hình xem cô có gì nào. 
* Tiếp theo các con cùng quan sát những hình ảnh hành vi bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Những bức ảnh vừa xem nói về điều gì ? 
- Đó là những hành động như thế nào ? 
- Vậy thì khi ở nhà, khi đến trường, khi đi chơi ăn quà xong các con vứt rác vào đâu? 
- Vì sao các con phải bỏ rác đúng nơi quy định ? 
- Bỏ rác đúng nơi quy định là hành động như thế nào? 
* Giáo dục: Các con nhớ nhé dù là ở bất cứ nơi đâu chúng ta nên bỏ rác đúng nơi quy 

định. Đầu tiên trong nhà các con cần có thói quen giữ vệ sinh và bỏ rác đúng nơi quy định 

để môi trường của chúng ta luôn sạch sẽ và đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người. 

phóng chống được nhiều nguy cơ không tốt đến cuộc sống và môi trường đấy các con ạ  

- Trò chơi “Thử tài bé yêu” (PH quay vedeo gửi lên zalo lớp) 

- Cách chơi: Phụ huynh chuẩn bị 2 ngôi nhà có các hành vi đúng sai. Các con là chọn 

1. Mục đích 

-  Trẻ biết bỏ rác đúng nơi 

quy định, vệ sinh sạch sẽ 

gọn gàng nơi trẻ ở và lớp 

học. 

- Thông qua tình huống trẻ 

biết bảo vệ môi trường rất 

cần cho cuộc sống. 

- Trẻ nhận biết được hành 

vi bảo vệ môi trường và 

hành vi phá hoại môi trường 

2. Chuẩn bị 

- 2 Ngôi nhà gắn các hình 

ảnh có những hành vi đúng 

sai, những khuân mặt cười, 

mặt mếu cho trẻ gắn vào 

hình ảnh có hành vi đúng, 

hành vi sai. 
- Vòng thể dục. 

https://www.youtube.com/watch?v=zxObvZl4L70


- Nhạc bài hát “Không xả 

rác’’ 
 

khuôn mặt cười gắn vào những bức ảnh có hành vi đúng, khuôn mặt mếu gắn vào bức 

ảnh có hành vi chưa đúng được gắn trên mỗi ngôi nhà  với chủ đề bảo vệ môi trường. 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Phụ huynh nhận xét khi trẻ làm đúng và động viên trẻ chưa làm tốt cố gắng lần sau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Thứ   4 ngày   15  tháng  9  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Hoạt động PTVĐ 

-VĐCB: Đi khụy gối, đi lùi 

- TC: Ném bóng vào rổ 

 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=LGUiOw3wFj0 

2. Trò chuyện với trẻ 

- cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Hỏi trẻ muốn có một cơ thể khỏe mạnh phải làm gì?Trao đổi về tình hình sức khỏe của 

trẻ, cho trẻ chỉnh lại trang phục gọn gàng 

* Trọng động: Bài tập phát triển chung: 

- Cô tập mẫu cho trẻ tập bài tập phát triển chung theo nhịp đếm. 

1. ĐT Tay- vai:  Tay giang ngang  gập lên hai vai.(2x4) 

2. ĐT Bụng: tay giơ cao cúi gập người xuống.(2x4). 

3. ĐT Chân: Tay đưa lên sao, khuỵu gối. (4x4) 

4. ĐT Bật:    Bật chụm tách chân.(2x4) 

- Vận động cơ bản: Đi bằng gót chân, đi khụy gối, đi lùi 

+ Cô tập mẫu : lần 1: Không giải thích. 

+Lần 2:Giải thích+ phân tích động tác: 

- Cô đứng trước vạch xuất phát, 2 tay thả xuôi, đầu không cúi, mắt nhìn thẳng. Đầu tiên đi 

kiễng gót khoảng 1.5 – 2m chú ý khi đi chúng mình  phải để gót chân ko chạm đất sau đó 

chuyển sang đi thường khoảng 2m  rồi lại đi khụy gối khảng 2m,chuyển sang đi thường 

rồi chuyển sang đi lùi 2m chuyển về đi thường cuối cùng về thành hàng. 

- Chúng mình cùng thực hiện với cô dưới sự hướng dẫn của bố mẹ nhé 
* Trò chơi: Ném bóng vào rổ 

- Luật chơi và cách chơi: Cô cầm bóng bằng 2 bàn tay, đứng trước vạch. Nhắm hướng cột 

bóng. Khí có hiệu lệnh ném cô dùng lực cổ tay ném bóng vào rổ. Chú ye khi ném tập 

trung hướng về cột bóng 

3. Kết thúc 

- Hôm nay chúng mình đã tập bài vận động gì? 

- Trò chơi có tên là gì 

- Để có sức khỏe tốt, chúng mình hãy  chăm tập thể dục, ăn uống đầy đủ để có sức khỏe 

1. Mục đích 

- Phát triển cơ chân 

- Phát triển khả năng chú ý, 

ghi nhớ ở trẻ 

- Trẻ đứng đúng  kỹ thuật,  

- Chơi trò chơi đúng luật 

- Trẻ có kĩ năng xếp hàng, 

đợi tới lượt thực hiện 

2. Chuẩn bị 

- Phòng tập sạch sẽ. 

- Vạch xuất phát 

- Xắc xô 

- cột bóng, bóng 

https://www.youtube.com/watch?v=LGUiOw3wFj0


nhé 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Nếu trẻ chưa ném trúng vào rổ bố mẹ hãy động viên con làm lại 

- Nếu trẻ dùng lực quá yếu không thể đây bóng lên cao được bố mẹ hãy hướng dẫn con 

nhé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ   2 ngày   20  tháng  9  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐLQVH 

Thơ: Cô và mẹ 

(ND trẻ chưa biết) 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=qQFF9oVRyhs 

2. Trò chuyện với trẻ 

- cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

- Cô đọc 1 đoạn bài thơ 

- Chúng mình vừa lắng nghe 1 đoạn bài thơ, chúng mình thử đoán xem bài thơ này có tên 

là gì? 

- Cô giới thiệu tên bài thơ,tác giả 

* Cô đọc lần 1: Thể hiện tình cảm qua nét mặt,cử chỉ 

- Tên bài thơ gì?  

- Bài thơ nói về điều gì? 

* Cô đọc lần 2: Kết hợp với tranh minh họa  

Đàm thoại, trích dẫn giảng giải nội dung bài thơ 

- Câu hỏi: Bài thơ gợi ra hình ảnh gì? 

- Ai đưa bạn nhỏ đi học? 

- Hình ảnh bạn nhỏ đến lớp được miêu tả như thế nào? 

- Hình ảnh bạn nhỏ về nhà được miêu tả như thế nào? 

- Tình cảm của bé dành cho cô giáo như thế nào? 

- Nếu là chúng mình, chúng mình có yêu quý các cô như bạn nhỏ không? 

* Giáo dục: trẻ biết yêu thương giúp đỡ mẹ và đến lớp biết nghe lời cô giáo. 

* Cô đọc thơ lần 3: Cho trẻ nghe băng đài  

* Phụ huynh cho trẻ đọc 3-4 lần 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

- Nếu trẻ đọc ngọng bố mẹ luyện cho con đọc nhiều lần 

1. Mục đích 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác 

giả, hiểu nội dung của bài 

thơ 

- Trẻ trả lời được một số 

câu hỏi đơn giản theo nội 

dung bài thơ: Ai đây? Đang 

làm gì? Như thế nào? 

2. Chuẩn bị 

Tranh thơ, Băng nhạc  

- 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQFF9oVRyhs


Thứ   4 ngày   22  tháng  9  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

Thực hành cuộc sống 

Hướng dẫn trẻ ngồi đúng tư 

thế và cầm bút đúng cách  

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=BtzR_-86bik 

2. Trò chuyện với trẻ 

- cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng cách giúp các con có được điều gì? 

+ Các bước ngồi đúng tư thế và cầm bút đúng cách: 

* Tƣ thế ngồi học đúng 

-Tư thế ngồi viết phải thoải mái, không gò bó. 

-Khoảng cách từ mắt đến vở 25-30 cm. 

-Cột sống luôn ở tư thế thẳng đứng, vuông góc với mặt ghế ngồi. 

-Hai chân thoải mái, không chân co chân duỗi. 

-Hai tay phải đặt đúng điểm tựa quy định. Tay trái để xuôi theo chiều ngồi, giữ lấy mép 

vở cho khỏi xô lệch, đồng thời làm điểm tựa cho trọng lượng nửa người bên trái. 

-Ánh sáng phải đủ độ và thuận chiều, chiếu từ bên trái sang. Độ cao và của bàn và ghế 

phải phù hợp với trẻ. 

* Cách cầm bút đúng 
Bên cạnh tư thế ngồi học đúng thì cách cầm bút cũng rất quan trọng đối với trẻ nhỏ. Bởi 

nếu cầm bút sai cách, thì việc điều khiển ngòi bút sẽ không linh hoạt, khiến nét chữ 

không đều và ngay ngắn. Trẻ cầm bút sai cách thường có chữ viết không đẹp và không 

đúng chuẩn. Ngoài ra, cầm bút sai cách khiến bàn tay dễ bị mỏi, tốc độ viết chậm, khi trẻ 

chuyển sang viết bút mực thì mực rất dễ vấy bẩn ra tay trẻ. Do đó, ngay từ lần đầu tiên 

cầm bút, mẹ nên luyện cho con cầm bút đúng cách. 

-Tay phải cầm chắc bút bằng 3 ngón tay (cái, trỏ, giữa). Đầu ngón trỏ cách đầu ngòi bút 

chừng 2,5cm. 

-Mép bàn tay là điểm tựa của cánh tay phải khi đặt bút xuống bàn viết. 

-Lúc viết, điều khiển cây bút bằng các cơ cổ tay và các ngón tay. 

-Không để ngửa bàn tay quá, tạo nên trọng lượng tì xuống lưng của hai ngón tay út va áp 

út (ngón deo nhẫn) 

-Ngược lại không úp quá nghiêng bàn tay về bên trái (nhìn từ trên xuống thấy cả 4 ngón 

1. Mục đích 

- Giúp trẻ biết cách ngồi 

đúng tư thế 

- Giúp trẻ cầm bút đúng 

cách 

- Hình thành kỹ năng, thói 

quen tốt khi ngồi học và khi 

cầm bút 

2. Chuẩn bị 

- Bàn, ghế vừa tầm cho trẻ 

- Nơi có đủ ánh sáng 

- Đèn chống cận thị 

- Bút chì 

- Vở tập tô 

- 

https://www.youtube.com/watch?v=BtzR_-86bik


tay: trỏ, giữa, áp út và út). 

-Cầm bút xuôi theo chiều ngồi. Góc độ bút đặt so với mặt giấy khoảng 45 độ. Tuyệt đối 

không cầm bút dựng đứng 90 độ 

-Đưa bút từ trái qua phải từ trên xuống dưới các nét đưa lên hoặc đưa sang ngang phải 

thật nhẹ tay, không ấn mạnh đầu bút vào mặt giấy. 

-Ở giai đoạn viết chì, cần chuẩn bị chu đáo cho đầu nét chì hơi nhọn đúng tầm. Nếu quá 

nhọn dẫn đến nét chữ quá mảnh, đôi khi còn chọc thủng giấy. Ngược lại, đầu nét chì quá 

“tù”, nét chữ quá to, chữ viết ra rất xấu. 

3. Trẻ thực hiện 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý nếu trẻ chưa ngồi đúng thì uốn nán cho con những 

ngày đầu tiên. Bố mẹ nên kiên trì vì đây là hành trình dài của các con!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ   2 ngày   27  tháng  9  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐLQVT 

Nhiều hơn, ít hơn, bằng 

nhau  

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=E_YrQxyA7Lg 

2. Trò chuyện với trẻ 

- cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

 HĐ 1: Ôn cách ghép đôi, củng cố nhận biết sự giống nhau về số lƣợng giữa hai 

nhóm đối tƣợng. 
- Bây giờ các con hãy lấy hết số táo xanh trong rổ ra và xếp thành một hàng ngang trước 

mặt cho bố mẹ xem nào! Chú ý là xếp lần lượt từ trái qua phải nhé! 

- Các con nhìn xem trong rổ còn táo gì nữa? 

- Vậy các con lại xếp hết táo đỏ thành một hàng ngang phía dưới sao cho dưới mỗi quả 

táo xanh là một quả táo đỏ. Nhớ là không để cách quả táo nào nhé! 

- Các con hãy so sánh xem 2 nhóm táo này như thế nào so với nhau? Vì sao con biết? 

- À đúng rồi hai nhóm táo này bằng nhau đấy các con a. 

- Cho trẻ cất nhóm táo đỏ trước rồi nhóm táo canh vào rổ. Cất từ trái qua phải 

HĐ 2: Dạy trẻ nhận biết nhiều hơn- ít hơn. 

- Các con ơi ngoài táo ra còn có gì nữa? 

- Bây giờ các con hãy xếp hết số hoa ra thành một hàng ngang trước mặt nào? 

- Các con ơi những bông hoa này còn thiếu nhụy đấy các con háy dán nhụy cho hoa đi. 

- Trẻ lấy nhụy trong rổ. 

- Các con chú ý khi dán nhụy các con phải dán lần lượt từ bông hoa bên trái sang bông 

hoa bên phải và không để cách bông hoa nào nhé! 

- Các con đã dán xong chưa? 

- Có bông hoa nào không có nhụy không? 

- Vì sao lại thiếu chấm tròn? ( vì số chấm tròn ít hơn số hoa) 

* Đúng rồi đấy các con số chấm tròn ít hơn số hoa . Nên só chấm tròn được gọi là “ Ít 

hơn ” 
- Phụ huynh cho con nhắc lại cụm từ “ Ít hơn ” 2-3 lần 

- Còn số hoa như thế nào so với số chấm tròn? 

- Số hoa sẽ được gọi là nhóm gì? 

- Các con ạ vì số hoa nhiều hơn  số chấm tròn nên số hoa sẽ được gọi là “ Nhiều hơn”. 

1. Mục đích 

- Sử dụng đúng từ nhiều 

hơn, ít hơn 

- Rèn kĩ năng ghi nhớ có 

chủ định. 

- Rèn kĩ năng quan sát. 

- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi 

theo yêu cầu của cô. 

2. Chuẩn bị 

- Mỗi trẻ một rổ đồ chơi có 

5 bông hoa đỏ và 3 chấm 

tròn màu vàng làm nhụy 

hoa. 

- 3 táo xanh và 3 táo đỏ 

https://www.youtube.com/watch?v=E_YrQxyA7Lg


- Phụ huynh cho con nhắc lại cụm từ “ Nhiều hơn” 2-3 lần 

HĐ 3: Luyện tập 

Trò chơi: Ai nhanh nhất: 
- Cách chơi: Bố mẹ gọi tên nhóm ( nhóm hoa, chấm tròn) nhiệm vụ của trẻ là lắng nghe 

và trả lời thật to số lượng của nhóm đó. 

- Luật chơi: Trẻ nói nhanh và to sẽ được thưởng một chàng pháo tay thật to. 

- Cho trẻ chơi 2- 3 lần. 

- Sau mỗi lần chơi bố mẹ nhận xét, động viên khuyến khích trẻ. 

- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ  

3. Kết thúc: 
- Cha mẹ quan sát trẻ thực hiện, chú ý sửa sai cho trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thứ   4 ngày   30  tháng  9  năm 2021 

Tên hoạt động Hƣớng dẫn thực hiện 

HĐTạo hình 

Tô nét và tô màu chú hề 

(Mẫu) (BT trang3- TH) 

 

 

1. Cha mẹ cho trẻ xem clip theo đƣờng link( hoặc video) 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dl3MD9yoI4&t=14s 

2. Trò chuyện với trẻ 

- cha mẹ trò chuyện với trẻ về các nội dung sau: 

+ Các con đã được đi xem xiếc chưa? 

+ ở đó có nhân vật nào mà mình ấn tượng nhất? 

+ Chú hề có đặc điểm nổi bật gì? (quần áo, đầu tóc, mặt mũi, hành động..) 

....... 

- Cô cũng rất thích chú hề giống các con vì vậy hôm nay cô sẽ hướng dẫn các con tô nét 

và tô màu bức tranh chú hề để trang trí góc tạo hình cho đẹp để chào đón trung thu chúng 

mình có đồng ý không? 

- Cô cho trẻ xem tranh mẫu chú hề 

- Cô thực hiện mẫu: Cô cầm bút bằng 3 đầu ngón tay phải, ngồi ngay ngắn tay trái giữ 

tranh, cô tô nét cong tròn khép kín theo chấm mờ để tạo thành những quả bóng và sau đó 

tô màu những quả bóng đó cho thật đẹp. 

- Cô đã hướng dẫn tô chú hề rồi, chúng mình cầm bút lên và tô cùng cô nhé 

3. Trẻ thực hiện 

+ Bố mẹ quan sát nhắc trẻ thực hiện tô khéo léo không bị chườm ra ngoài 

+ Khi trẻ tập tô cô chú ý bao quát nhắc trẻ ngồi đúng tư thế,cầm bút bằng tay phải,tô màu 

không chờn ra ngoài... 

1. Mục đích 

- Trẻ biết cách cầm bút và 

ngồi đúng tư thế để tô 

- Biết cách chọn màu phù 

hợp 

- Trẻ có kỹ năng tô nét, tô 

màu sao cho đẹp,không 

chờm ra ngoài 

- Trẻ biết yêu quý, trân 

trọng sản phẩm của bạn và 

của mình 

2. Chuẩn bị 

- Tranh mẫu chú hề 

- Nhạc không lời 

- Bút sáp 

- Bàn ghế ngồi cho trẻ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Dl3MD9yoI4&t=14s

